TUẦN 26:              

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOẠI QUẢ
(Từ ngày 16/3 đến 20/3/ 2026)
	Thời gian
	Tên hoạt động
	Nội dung hoạt động

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	thứ 5
	Thứ 6

	7h30 – 8h30
	Đón trẻ, TCS, TDS 
	 - Bài tập phát triển chung: Hô hấp ngửi hoa; Tay 4; Bụng 4; Chân 2
- Trò chơi: Hái quả táo

	8h30– 9h10
	Hoạt động học
	Chữ Cái

Tập tô chữ cái p,q


	 MTXQ
Một số loại quả (MT74,96)
	Thể dục

Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.
 (MT19)

	Văn học 

Kể truyện sáng tạo “Cây lạ trong vườn” 
	 Âm nhạc
Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
(Bùi Thị Như Quỳnh dạy định mức) 

	9h10 – 9h50
	Hoạt động ngoài trời
	- Hát “ Quả”

- Trò chơi: Ai nhanh nhất

- Chơi theo ý thích
	- Vẽ theo ý thích

- Trò chơi: Gắn quả cho cây   
- Chơi theo ý thích                                               
	 - Trải nghiệm làm nước ép, hoa quả rầm
- Trò chơi: Vận chuyển quả
- Chơi theo ý thích


	- Quan sát quả táo, quả lê, quả mận

- TCVĐ: Thi Ai nhanh
- Chơi theo ý thích

	- Gải đố về một số loại quả

- Trò chơi: Hái Quả

- Chơi theo ý thích
(Bùi Thị Như Quỳnh dạy định mức)

	9h50 -10h40
	Hoạt động chơi
	- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng

- Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả
- Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé dán một số loại quả

- Góc sách: Xem tranh ảnh, truyện về các loại quả, đọc truyện, câu đố về quả 

- Góc khám phá khoa học toán- thiên nhiên: 

+ KHT: Đếm và gắn thẻ số, phân loại các loại quả

+ TN:  Chăm sóc cây, hoa, rau

- Góc âm nhạc: Chơi nhạc cụ âm nhạc, múa hát một số bài trong chủ đề

	14h 30– 16h
	Hoạt động chiều
	1. KTM

KNS

Lịch sự khi đi dự tiệc

2. Trò chơi Bé ăn gì cho răng khỏe


	1. ÔKTC

MTXQ
Một số loại quả
2. Trò chơi : “Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?” thẻ EL 6   

	1. Tạo hình

Xé dán cây ăn quả ( M)
2. Ôn chữ số đã học


	1. Trò chơi

“Ngọt - chua”

2. Trò chơi: “Làm đổ những chiếc chai” Thẻ EM49


	1. Dạy trẻ đọc diễn cảm bài thơ «  Ăn quả »
2. Chơi tự do các góc



	Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ


TUẦN 26:              

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOẠI QUẢ

(Từ ngày 16/3 đến 20/3/ 2026)
A.THỂ DỤC SÁNG.


- Bài tập phát triển chung: Hô hấp ngửi hoa; Tay 4; Bụng 4; Chân 2

- Trò chơi: Hái quả táo

I. Mục đích yêu cầu:

1. Kiến thức: Trẻ biết tập thành thạo các động tác: Hô hấp, tay, chân, bụng, theo nhịp đếm  2 lần x 8 nhịp 
2. Kỹ năng: Rèn cho trẻ có kỹ năng ghi nhớ, phát triển kỹ năng vận động tay và chân một cách nhịp nhàng, dẻo dai

          3. Giáo dục: Giáo dục trẻ chăm thể dục đề khỏe mạnh.

          II. Chuẩn bị:

          -  Sân tập sạch sẽ, an toàn cho trẻ.

          III. Các hoạt động.

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Khởi động:

- Cô cho trẻ ra sân đi thành đội hình vòng tròn thực hiện đi chạy các kiểu chân.

- Cho trẻ xếp thành đội hình hai hàng ngang đứng so le nhau.

2. Hoạt động 2: Trọng động:

* Bài tập phát triển chung: 

- Hô hấp: Hít vào, thở ra 

- Tay 4: Đánh chéo hai tay ra hai phía trước sau.

Đứng thẳng, hai tay thả xuôi.

+Đưa tay phải về phía trước, tay trái về phía sau.

+ Đưa tay trái về phía trước, tay phải về phía sau.

+ Đưa 2 tay lên cao ngang vai. 

+ Hạ hai tay xuống.

- Bụng 4: Cúi về phía trước, ngửa ra phía sau.

Đứng thẳng, tay trống hông.

+ Cúi người về phía trước.

+ Đứng thẳng.

+ Ngửa người về phía sau.

+ Đứng thẳng. 

- Chân 2: Bật đưa chân sng ngang
- Cô cho trẻ tập cùng cô theo nhịp hô.(cô chú ý sửa sai cho trẻ)

 * Trò chơi: Hái quả táo
- Cô cho trẻ nhắc lại luật chơi, cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần.

3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh

- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng  1 - 2 vòng quanh sân
	Trẻ thực hiện theo hiệu lệnh của cô.

Trẻ xếp theo yêu cầu.

Trẻ thực hiên cùng cô mỗi động tác 2 lần x 8 nhịp. 

Trẻ tập 2 lần 8 nhịp.

Trẻ tập 2 lần 8 nhịp.
Trẻ chú ý quan sát. 

Trẻ tập đều, đẹp.

Trẻ chú ý lắng nghe.

Trẻ chơi vui vẻ.

Trẻ đi lại nhẹ nhàng ra chơi.


B . HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng
- Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả
- Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé dán một số loại quả
- Góc sách: Xem tranh ảnh, truyện về các loại quả, đọc truyện, câu đố về quả 

- Góc khám phá khoa học toán- thiên nhiên: 
+ KHT: Đếm và gắn thẻ số, phân loại các loại quả

+ TN:  Chăm sóc cây, hoa, rau

- Góc âm nhạc: Chơi nhạc cụ âm nhạc, múa hát một số bài trong chủ đề

I. Mục đích yêu cầu:

1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên chủ đề chơi, góc chơi, trò chơi trong các góc, lựa chọn người điều khiển cuộc chơi và phục tùng người đó, trưởng trò điều khiển buổi chơi dưới sự hướng dẫn của cô giáo.  

- Biết phân vai chơi cho nhau và thực hiện tốt nhiệm vụ của vai chơi như:..…Biết sử dụng nguyên vật liệu để xây dựng công trình đẹp, sáng tạo, tích cực hoạt động ở các góc tạo ra nhiều sản phẩm. Biết sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng trong khi chơi.

2. Kỹ năng: Rèn  kỹ năng giao tiếp ứng xử trong khi chơi, liên kết các nhóm chơi, sử dụng đồ dùng đồ chơi phù hợp, đúng mục đích, sáng tạo khi chơi.
3. Thái độ tình cảm: Trẻ biết cất và lấy đồ chơi đúng nơi quy định, đoàn kết trong khi chơi.

II. Chuẩn bị

- Lớp học trang trí theo chủ đề nhánh một số loại quả
- Chỗ chơi cho trẻ.

- Đồ dùng, đồ chơi các góc: Khối gỗ, ghép bút, cây xanh, hoa, giấy, kéo, cây, dụng cụ âm nhạc, …
III. Các hoạt động

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	HĐ1: Thỏa thuận trước khi chơi:
- Cô cho trẻ khám phá món quà

+ Cô có món quà gì?

+ Qủa có ích lợi gì?

- Cô khái quát và giáo dục  

- Với chủ đề về quả hôm nay chúng mình chơi gì?

+ Để chơi tốt hơn trong buổi chơi thì ta cần đến ai? ( Trẻ bầu trưởng trò)

GXD

+ Chúng mình xây  vườn cây ăn quả ở góc nào?

+Chúng mình xây vườn cây ăn quả như thế nào

+ Trong góc xây dựng có những ai ?

+ Ai làm bác kĩ sư tài ba?

+ Ai sẽ giúp bác kỹ sư xây vườn cây ăn quả?. 

+ Khi xây vườn cây ăn quả các bác trong nhóm phải như thế nào ?

 Góc PV :

+ Góc phân vai hôm nay chơi gì?

+ Chơi bán hàng cần có ai? 

+ Ai sẽ làm bác bán hàng?

+ Hôm nay bác bán hàng gì?

+ Bạn nào muốn nấu ra các món ăn ngon?

+ Bạn nào muốn làm đầu bếp trưởng?

GNT

+ Bạn nào muốn tạo ra các bức tranh đẹp?

+Chúng mình cần có đồ dùng gì khi chơi ở góc này?

+ Khi chơi ở góc này yều cầu các con phải làm thế nào?

+ Bạn hãy rủ bạn về chơi ở góc với mình nào? 

GKHT

+ Chúng mình chơi gì với góc KHT?

+ Bạn nào sẽ chơi ở góc này?

- Các góc chơi khác cô trò chuyện tương tự. Sau đó cho trẻ tự nhận góc chơi, vai chơi và về đúng góc chơi của mình.

- Trước khi chơi chúng mình phải như thế nào?

+ Trong khi chơi phải thế nào?

+ Sauk hi chơi các bạn làm gì?

- Cho trẻ lên lấy biểu tượng về các góc chơi. 

 HĐ 2 : Quá trình chơi :

- Cô cho trẻ về các góc chơi. 

- Cô quan sát, bao quát trẻ và xử lí kịp thời các tình huống xảy ra với trẻ.

 HĐ3 : Nhận xét buổi chơi. 

 - Cô cho trẻ tập trung lại và hỏi về chủ đề chơi 

+ Hôm nay lớp mình chơi ở những góc nào ?

+ Góc phân vai các bạn chơi gì ?

+ Các bạn thể hiện vai chơi như thế nào ?

- Cô cho trẻ nhận xét về các góc chơi khác 

Cô nhân xét chung.

- Cô giáo dục, động viên trẻ. 

KT : Cho trẻ cất đồ dùng, đồ chơi.
	- Trẻ khám phá

- Gio quả

- Trẻ trả lời

- Trẻ kể

- Trưởng trò 

- Góc xây dựng

-Xây hàng rào, cổng, đường đi, khu vui chơi….

- Bác kỹ sư, công nhân 

- Trẻ nhân vai chơi

- Khéo léo, giúp đỡ nhau 

- Chơi bán hàng, nấu ăn

- Có bác bán hàng và người mua hàng 

- Bán quả….

-Trẻ nhận vai chơi

Trẻ nhận vai chơi 

- Giấy, Đất nặn, bảng, đĩa, bút màu…..

- Nặn thật khéo léo, thật đẹp.…

- Trẻ rủ bạn chơi

- Chơi phân loại quả

- Trẻ nhận vai chơi

- Trẻ thỏa thuận

- lấy biểu tượng về các góc

- Chơi đoàn kết

- Cất dọn đồ chơi

Trẻ chơi ở các góc

Chú ý lắng nghe.

- Trẻ trả lời 

Trẻ cất đồ dùng, đồ chơi.


C. CÁC HOẠT ĐỘNG
_____________________________________
Thứ 2 ngày  17  tháng 2 năm  2025
TRÒ CHUYỆN SÁNG

- Cô trò chuyện với trẻ về nhóm quả không hạt

- Cho trẻ quan sát tranh về một số loại quả không hạt (Quả chuối, quả dâu tây, quả dứa)

+ Đây là quả gì?

+ Con hãy nhận xét về đặc điểm của quả chuối nào?

-> Cô chốt lại    

- Cho trẻ quan sát quả dâu tây, quả dứa và trò chuyện. 

HOẠT ĐỘNG HỌC: CHỮ CÁI
Đề tài: Tập tô chữ cái p,q
I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức: Trẻ nhận biết được chữ cái p, q biết ghạch chân chữ cái p,q trong từ, biết tô đúng theo phần chấm mờ của chữ cái p,q tô chữ p,q  rỗng theo khả năng và theo ý thích. 
2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng tô màu, cách cầm bút và tư thế ngồi cho trẻ, biết viết từ trên xuống dưới tư trái qua phải 
3. Thái độ: Trẻ hứng thú học bài, giáo dục trẻ tính cẩn thận chịu khó 

II. Chuẩn bị

- Tranh mẫu quan sát

- Vở tập tô, bút màu, bút chì  

III. Các hoạt động

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu

- Xin chào mừng các bé đến với chương trình “Thử tài bé yêu” ngày hôm nay, đến với chương trình ngày hôm nay là các bé đến từ lớp 5 tuổi trung tâm trường mầm non Tân Dương

- Chương trình gồm có 3 phần


* Phần thứ 1: Khám phá

* Phần thứ 2: Trổ tài

* Phần thứ 3: Bình chọn cùng bé

- Trước khi vào phần thứ nhất khám phá các bé hãy cổ vũ chương trình bằng bài hát “Quả”
2. Hoạt động 2: Phát triển bài

* Phần thứ 1: Khám phá

- Đến với phần này bạn nào hãy cho cô biết chúng mình đã được làm quen với những chữ cái nào? 
- Hôm nay chúng mình cùng tập tô chữ cái và đó là chữ nào chúng mình cùng khám phá nhé

* Tập tô chữ p

- Còn đây là chữ gì?

- Chúng mình cùng phát âm “p”

- Trong tranh còn có bài đồng dao “ Ếch dưới ao” chúng mình cùng đọc theo cô nào

- Đọc từ: Mưa phùn, tia chớp. 

- Các con hãy gạch chân chữ  gạch chân những chữ cái p có trong từ phía dưới hình ảnh

- Cô gạch chân mẫu cho trẻ quan sát

- Nối chữ p màu cam với hình vẽ có từ chứa chữ cái p

- Tô màu chữ p in rỗng

- Cô tô chữ p theo nét chấm mờ

- Cô cầm bút bằng tay phải, bằng 3 đầu ngón tay, ngồi thẳng lưng đầu hơi cúi, đặt bút vào nét chấm đen kéo từ dưới lên trên và xuống dưới cứ như vậy cho đến hết chữ, viết từ trái qua phải

* Tập tô chữ q

- Chúng mình hãy xem đây chữ gì?

- Chúng mình cùng phát âm “cu” theo nhiều hình thức

- Trong vở còn có bài đồng dao “ Con vịt con vạc” chúng mình cùng đọc theo cô nào

- Đọc từ: quả núi, sông quê

- Trong bài nhiệm vụ của các bé là gạch chân những chữ cái q có trong từ phía dưới hình ảnh

- Cô gạch chân mẫu cho trẻ quan sát
- Nối các chữ cái theo thứ tự: p, q, o,ô, ơ và tô màu bức tranh cho đẹp.

- Tiếp theo tô màu chữ q in rỗng, tô chữ n viết thường bằng bút chì

- Cô tô mẫu cho trẻ quan sát

- Cô cầm bút bằng tay phải bằng tay phải, bằng 3 đầu ngón tay, ngồi thẳng lưng đầu hơi cúi, đặt bút vào dấu chấm đen kéo từ dưới lên trên xuống dưới cứ như vậy cho đến hết chữ, viết từ trái qua phải

- Cô cho trẻ quan sát tranh bài đã hoàn thành

- Trước khi tô cô giáo hỏi lại lớp mình tư thế ngồi và cầm bút như thế nào? 
- Tô như nào cho đẹp? 
- Cho cô phụ cầm bút và ngồi mẫu cho trẻ quan sát, 1 trẻ lên thực hiện

-> Cô khái quát: Chúng mình cầm bút bằng 3 đầu ngón tay phải, ngồi thẳng lưng đầu hơi cúi, chân vuông gcs với nghế, khi viết 1 tay giữ vở 1 tay viết, không được cúi sát mặt xuống vở rất hại mắt còn bị cận nữa, tô viết không chờm ra ngoài, chúng mình phải cận thận chịu khó viết bài để có bài đẹp nhé

- Xin mời các bé về chỗ ngồi và thực hiện bài của mình

* Phần thứ 2: Trổ tài

- Trẻ thực hiện tô

- Cô đến bên trẻ hướng dẫn khuyến khích trẻ tô

* Phần thứ 3: Bình chọn cùng bé

- Thời gian của phần trổ tài đã hết ở các phần các bé thực hiện rất tốt, ai cũng giỏi và bây giờ chúng mình cùng nhau nhận xét xem bài của bạn nào tô đẹp? vì sao con thấy đẹp?

- Bài của bạn nào chưa đẹp? vì sao?

  Cho trẻ tự giới thiệu về bài của mình

- Cô nhận xét chung

  Giới thiệu những bài đẹp và bài chưa đẹp lần sau cố gắng hơn

3. HĐ 3: Kết thúc

- Cho trẻ đọc bài thơ “Ăn quả” và cho trẻ ra chơi 

- Chương trình đến đây là kết thúc chúc các bé chăm ngoan học giỏi nghe lời ông bà bố mẹ, xin chào và hẹn gặp lại các bé vào lần sau! 
	- Cả lớp vỗ tay

- Trẻ lắng nghe

- Cả lớp hát

- Trẻ trả lời

- Trẻ nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ phát âm theo lớp, tổ, cá nhân

- Cả lớp đọc theo cô

- Cả lớp đọc theo cô

- Trẻ quan sát

- Trẻ quan sát và lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Cả lớp phát âm

- Trẻ đọc bài đồng dao

- Trẻ đọc từ theo cô

- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý quan sát

- Trẻ quan sát và lắng nghe

- Trẻ nghe

- Trẻ quan sát

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ về chỗ ngồi tô

- Trẻ thực hiện 

- Trẻ nhận xét

- Trẻ lắng nghe và quan sát

- Trẻ đọc thơ và ra chơi

- Trẻ nghe


HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Đề tài: Hát “ quả”

Trò chơi vận động: Ai nhanh nhất
Chơi theo ý thích
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài hát, tên nhạc sĩ, thuộc bài hát và hát đúng lời bài hát. Biết chơi trò chơi 

2. Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng ca hát cho trẻ 

3. Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động
II. Chuẩn bị
- Nhạc bài hát « Quả »
- 8 chiếc vòng
III. các hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ 

	 1. Hoạt động 1: Hát“ Quả” 
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

- Cô hát cho trẻ nghe lần 1

- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 làm động tác minh họa
- Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì? Của tác giả nào?

- Nội dung bài hát nói về gì? 
- Giáo dục trẻ lên ăn nhiều các loại quả
- Cô cho trẻ hát cả lớp 3l

- Trẻ hát theo tổ

- Trẻ hát theo nhóm bạn nam, nhóm bạn nữ

- Cá nhân trẻ hát

2. HĐ2: Trò chơi vận động

Trò chơi: Ai nhanh nhất
- Cách chơi: Cô có 8 chiếc vòng thể dục cô sẽ mời 8 bạn lên chơi , đi xung quanh vòng và hát khi có hiệu lệnh thì nhanh chân nhảy vào vòng nếu bạn nào không nhảy được vào vòng bạn đó sẽ phải nhảy lò cò

- Cho trẻ chơi 2 - 3 lần (cô bao quát, hướng dẫn trẻ)

3. HĐ3: Chơi tự do 

- Cô cho trẻ chơi tự do

- Cô bao quát hướng trẻ chơi theo ý thích của trẻ

  động viên khuyến khích trẻ chơi  
	- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ hát theo lớp
- Trẻ hát theo tổ

- Trẻ hát theo nhóm

- Cá nhân trẻ hát 

- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ chơi trò chơi

 - Trẻ chơi tự do.


HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Làm quen kiến thức: KNS
Đề tài: Lịch sự khi đi dự tiệc

* Mục đích : Trẻ biết dữ lịch sự khi được đi dự tiệc ( mời trước khi ăn, khi ăn không làm dơi vãi, không mất trật tự, và phải ăn ướng lịch sự)

- Cho trẻ xem vi deo bạn nhỏ đi dự tiệc cùng gia đình. 

+ Các bạn nhỏ đi đâu?

+ Đến nơi để dự tiệc các bạn có nghe lời mẹ không?

+ Khi ngồi vào bàn tiệc bạn nhỏ có mời không?

+ Vậy bạn đã lịch sự chưa? Vì sao?

+ Vậy khi đi dự tiệc trước khi ăn chúng mình cần phải làm gì để giữ lịch sự?

=> Cô củng cố lại

- Cho trẻ quan sát tranh bạn nhỏ đang dự tiệc

+ Ai có nhận xét gì về bức tranh?

+ Các bạn nhỏ ngồi dự tiệc như thế nào? Đã lịch sự chưa vì sao?

+ Cách bạn đứng lên để với thức ăn ở xa như vậy có được coi là lịch sự không? 

+ Nếu là con con sẽ làm gì?

=> Cô nhắc lại cho trẻ nhớ.

- Cô giáo đưa ra một số tình huống hỏi trẻ. 

+ Tình huống 1: Trong các bữa ăn các con không mời như vậy có lịch sự không? 

+ Tình huống 2: Khi đang dự tiệc mà không tập chung cứ cười nói thì điều gì sẽ sẩy ra? 

- Cho trẻ xem vi deo bạn An đi dự tiệc khánh thành nhà hàng cùng gia đình

+ Các con nhìn thấy bạn An đẫ lịch sự chưa vì sao?

+ Trước khi ăn bạn An đã biết làm gì?

+ Trong khi ăn bạn An đã lịch sự chưa? tại sao?

=> Vậy các con cần phải học tập bạn An  khi được đi dự tiệc hay được mời đi ăn các con nhớ chư nào: 

 - Cho trẻ quan sát tranh các bạn đi dự sinh nhật ngồi lịch sự

+ Bức tranh vẽ các bạn như thế nào?

=> Cô mong rằng qua bài học này các con sẽ biết giữ lịch sự khi đi dự tiệc ở bất kì đâu

* Trò chơi: Thi xem đội nào nhanh

- Cô tổ chức cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi
Trẻ biết dữ lịch sự khi được đi dự tiệc ( mời trước khi ăn, khi ăn không làm dơi vãi, không mất trật tự, và phải ăn ướng lịch sự)

2.Trò chơi:  Bé ăn gì cho răng khỏe

* Mục đích:  Trẻ nhận biết nhóm thực phẩm có lợi cho răng
* Chuẩn bị
- Các loại thực phẩm như : Đường, sữa, bánh, kẹo, rau, quả, tôm, cá, cua….

- Hai khuôn mặt đang há miệng chờ ăn.

* Cách chơi
- Cách chơi:Chia trẻ làm hai đội chơi, mỗi đội khoảng 3-4 trẻ. Khi nghe hiệu lệnh của người điều khiển, trẻ sẽ chọn một trong nhiều loại thực phẩm có lợi cho răng và chạy lên cho thỏ ăn.

- Luật chơi: Hết thời gian quy định, đội nào chon được nhiều thực phẩm đúng, có lợi cho răng thì đội đó đúng. 
- Cô cho trẻ chơi 3- 4 lần. 

- Cô cùng trẻ nhận xét kết quả chơi. 

- Cô nhận xét giờ chơi và cho trẻ vào lớp 
3. Vệ sinh trả trẻ

______________________________________
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 TRÒ CHUYỆN SÁNG

- Cô trò chuyện với trẻ về nhóm quả một hạt

- Cho trẻ quan sát tranh về một số loại quả một hạt( Quả xoài, quả nhãn, quả vải)

+ Đây là quả gì?

+ Con hãy nhận xét về đặc điểm của quả xoài nào?

-> Cô chốt lại    

- Cho trẻ quan sát quả nhãn, quả mận và trò chuyện. 

- Cô chốt lại ý kiến 
HOẠT ĐỘNG HỌC: MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH
Đề tài: Một số loại quả
I. Mục đích – Yêu cầu :
1. Kiến thức :

- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm, lợi ích của một số loại quả. Trẻ phân biệt được một số nhóm quả

 2.Kĩ năng :

- Rèn kỹ năng quan sát, nhận biết. Phát triển tư duy, ngôn ngữ cho trẻ . 

3.Thái độ:
- Trẻ biết yêu quý các loại quả, ăn nhiều trái cây để cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể . 

II. Chuẩn bị : 

- Một số loại quả : Qủa chuối, quả dưa hấu, quả cam. qủa đu đủ, quả xoài. 

- Lô tô về các loại quả.

III. Các hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	HĐ1: Giơí thiệu bài 

- Cô giới thiệu món quà

- Cho trẻ khám phá hộp quà

HĐ2: Phát triển bài .
Quan sát và đàm thoại 

* Qủa chuối

+ Đây là quả gì ?

+ Qủa chuối có đặc điểm gì ?

+ Qủa chuối có màu gì? Khi ăn chuối chúng mình thấy thế nào? 

+ Nhiều quả chuối xếp lại với nhau gọi là gì ?

+ Khi chuối chưa chín thì có màu gì ?

+ Nếu ăn chuối chưa chín thì có vị gì ?

+Trước khi ăn chuối chúng mình phải làm thế nào ?

+ Ăn chuối đem lại ích lợi gì cho chúng ta?

+ Có các loại chuối nào ?

=> Cô chốt lại ý kiên của trẻ và mở rộng 

* Qủa dưa hấu

Cô đọc câu đố : Qủa gì ruột đỏ

                          Lấm tấm hạt đen

                          Mời bạn nếm xem

                          Ngọt ơi là ngọt

                          Đố biết quả gì ?

- Cho trẻ quan sát quả dưa hấu

+ Bạn nào có nhận xét về quả dưa hấu ?

+ Vỏ ngoài của quả dưa hấu có màu gì ?

+ Khi bổ ra bên trong của quả dưa hấu như thế nào ?

+ Chúng mình có thích ăn dưa hấu không ?

+ Các con được ăn các món gì từ dưa hấu ?

=> C« khái quát lại ý kiến của trẻ . 

* Quan sát qủa cam

- Mời 1 bạn lên giới thiệu quả cam 

- Vừa rồi bạn giới thiệu quả gì?

- Quả cam có đặc điểm như thế nào?

- Vỏ của nó như thế nào? (Nhẵn)
- Để biết được vỏ của nó như thế nào cô mời 1 bạn lên sờ thử nào!
- Vậy bên trong quả cam có gì? 

+ Để biết được bên trong có gì cô sẽ bổ quả cam này ra cho chúng mình xem nhé!

+ Bên trong quả cam có rất nhiều múi, trong múi có nhiều tép và hạt.
- Vậy các con có biết vị của quả cam như thế nào không? (vị ngọt, chua)
=> Quả cam có dạng hình tròn, vỏ nhẵn có màu xanh (vàng), có nhiều múi, trong múi lại có rất nhiều tép, có nhiều hạt, khi còn xanh thì có vị chua, khi chín thì có vị chua chua ngọt ngọt. Khi ăn phải bỏ vỏ và hạt (bỏ vào thùng rác). Quả cam cung cấp cho chúng ta vitamin C, giúp cho cơ thể khỏe mạnh, da dẻ hồng hào.
* Quan sát quả xoài.
- Bạn nào có thể giới thiệu về quả xoài. 

- Các con hãy nhìn xem đây là quả gì? 
- Vỏ của nó như thế nào? (Trơn nhẵn)
- Để biết được vỏ của nó như thế nào cô mời 1 bạn lên sờ thử nào!

+ Để biết được bên trong có gì cô sẽ bổ quả Xoài này ra cho chúng mình xem nhé!

- Quả Xoài có mấy hạt? (1 hạt)

- Các con đã được ăn quả xoài chưa?
- Vị của quả Xoài như thế nào?
- Các con hãy cùng nếm thử xem quả Xoài có vị gì nhé! (Cô phát cho mỗi trẻ 1 miếng Xoài mà cô đã cắt sẵn)
=> Quả xoài có dạng hình tròn dài, vỏ lán, trơn, khi  xanh có vị chua, khi chín có vị chua chua ngọt ngọt. có 1 hạt, Khi ăn phải bỏ vỏ và hạt. Quả xoài cung cấp vitamin C và đường, giúp cho da dẻ của chúng ta thêm đẹp.

- Tương tự cô cho trẻ quan sát và giới thiệu về quả đu đủ 

- Cô chốt lại và giáo dục trẻ.

Đàm thoại sau quan sát:
- Cô gọi trẻ kể lại một số loại quả vừa quan sát 

- Cho trẻ nói về công dụng của quả 

- Cô mở rộng cho trẻ một số loại quả khác : Qủa đu đủ, thanh long, bưởi…..

TC Củng cố

- TC : Qủa gì biến mất 

CC: Cô dùng các thủ thuật để cất qủa đi và hỏi trẻ về quả vừa cất .

- TC : Thi xem ai nhanh .

Cách chơi: Cô có 3 vòng tròn có kí hiệu các loại quả, và mỗi trẻ có một lô tô quả, khi có hiệu lệnh thì trẻ có lô tô quả nào phải chạy nhanh về vòng tròn có quả đó

LC: Bạn nào mà chậm chân hoặc về sai thì phải nhảy lò cò.

- Cô cho trẻ chơi và nhận xét kết quả. 

HĐ3 : Kết thúc
KT : Cô nhận xét bài học và cho trẻ ra ngoài dạo chơi 
	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ khám phá

- Qủa chuối

- Qủa chuối dài, hơi cong, có màu vàng...

- Màu vàng, có vị ngọt 

- Nải chuối

- Màu xanh

- Chát

- Bóc vỏ

- Cung cấp vitamin
- Chuối tiêu, chuối ngự, chuối tây

- Qủa dưa hấu

Trẻ trả lời

- Màu xanh

- Ruột đỏ, hạt đen

- Trẻ kể 

Trẻ quan sát và đàm thoại
- Qủa cam

- Trẻ trả lời

- Trẻ sờ

- Có múi, hạt.

- Trẻ kể

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ nhận xét

- Qủa xoài

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát

- Trẻ chơi
- Trẻ nghe

- Trẻ chơi

Trẻ ra ngoài rạo chơi 


HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Vẽ theo ý thích

Trò chơi: Gắn quả cho cây
                                                           Trò chơi tự do



I. Mục đích yêu cầu.



1. Kiến  thức: Trẻ biết cầm phấn, que vẽ được một số loại quả theo ý thích, biết đặt tên cho bài vẽ của mình.


2. Kỹ năng



- Rèn kỹ năng sáng tạo, kĩ năng vẽ cho trẻ, khả năng giao tiếp.



- Phát triển kĩ năng tư duy, sáng tạo. Khéo léo của trẻ.



- Biết phối hợp các nét vẽ cơ bản vẽ được quả

          3. Giáo dục



- Trẻ biết trồng, chăm sóc cây



II. Chuẩn bị :


- Phấn, que cho trẻ vẽ. 


- 1rổ táo, 1 rổ cam, 1 rổ khế



- 3 cây táo, cam, khế

          III. Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. HĐ1 : Hoạt động có chủ đích
- Cô cho trẻ hát bài “ quả ”

- Trò chuyện với trẻ về bài hát.

- Ngoài ra các con biết về những loại quả gỡ ? 

- Cô giới thiệu, phổ biến cách vẽ cho trẻ

- Cô vẽ mẫu cho trẻ quan sát:

- Cô lần lượt vẽ các loại quả ; Quả táo, quả chuối, chùm nho.

- Cô phổ biến cách vẽ cho trẻ : Dùng các nét vẽ, cong, nét thẳng, nét xiên..vẽ thành các loại quả:

+ Quả táo: vẽ bằng nét cong tròn khép kín làm thân quả, nét thẳng làm cuống, hai nét cong nối với nhau làm lá.

+ Quả chuối: Vẽ bằng các nét cong dài nối với nhau.

+ Chùm nho: Vẽ bằng các nét cong tròn khép kín.

- Các con có muốn vẽ được các loại quả trên sân không ?

- Các con sẽ vẽ quả gì ?

- Cô hướng dẫn cho trẻ vẽ;

- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ

. Các con đã vẽ được gì?,

. Các con cần những nét gì để vẽ được quả táo, quả chuối, quả nho.?

- Cô trò chuyện hỏi trẻ về bức tranh của mình

- Cô giáo dục trẻ 

2. HĐ2:  Trò chơi vận đông: Gắn quảcho cây
- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn cho trẻ chơi trò chơi.

- Cho trẻ chơi thi đua giữa hai đội

* Trò chơi tự do
- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích.

- Cô theo dõi, bao quát trẻ

3. HĐ3: Kết thúc.

 - Cho trẻ ra chơi
	- Trẻ trả lời
- Trẻ trò chuyện cùng cô.

- Trẻ quan sát
- Trẻ chú ý quan sát

- Trẻ nói ý định vẽ của mình

- Trẻ kể

- Trẻ chơi thi đua giữa hai đội

- Trẻ chơi

- Trẻ trả lời


HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Ôn kiến thức cũ: MTXQ
Đề tài: Một số loại quả

* Mục tiêu: Củng cố kiến thức về một số loại quả cho trẻ qua trò chơi
* Nội dung: 

- Trò chơi 1: Quả gì trong hộp

Cách chơi: Cô có 1 hộp đựng các loại quả mời 1 bạn lên sờ vào 1 quả và tả về hình dạng, màu sắc, mùi vị cho các bạn đoán, nếu bạn miêu tả sai, hoặc đoán sai sẽ phải nhảy lò cò.
Trò chơi 2 : Thi xem ai nhanh .

Cách chơi: Cô có 3 vòng tròn có kí hiệu các loại quả, và mỗi trẻ có một lô tô quả, khi có hiệu lệnh thì trẻ có lô tô quả nào phải chạy nhanh về vòng tròn có quả đó

LC: Bạn nào mà chậm chân hoặc về sai thì phải nhảy lò cò.

- Cô cho trẻ chơi và nhận xét kết quả. 
2. Trò chơi : “Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?” thẻ EL 6   
* Mục đích : Trẻ biết dự đoán theo suy nghĩ của trẻ về câu truyện. 

* Chuẩn bị : Truyện Sự tích cây khoai lang
- Cách chơi: Cô cùng với trẻ ngồi thành vòng tròn và nói: “Chúng ta sẽ đọc một câu chuyện. Các cháu hãy nhìn các bức tranh trên bìa sách này. Các cháu nghĩ câu chuyện này sẽ nói về ai hoặc về cây gì?”. Trẻ có thể nghĩ về nội dung câu chuyện dựa vào bức tranh trên bìa sách. Và hỏi trẻ con nghĩ là sách nói về câu chuyện gì?. Nếu trẻ đoán điều gì đó không đúng, giáo viên không nên bảo trẻ sai. Hãy hỏi trẻ xem tại sao lại nghĩ như thế và sau đó nói: “Cháu có ý kiến rất hay. Hãy thử đọc sách và xem con đoán có đúng không nhé” Sau khi trẻ thảo luận, giáo viên bắt đầu đọc truyện cho trẻ. Đọc hết mỗi trang truyện, giáo viên hỏi trẻ: “Các cháu nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?”. Giáo viên để trẻ đưa ra một vài dự đoán của mình rồi nói: “Chúng ta sẽ đọc và tìm hiểu xem nhé!”. Khen trẻ nếu trẻ đoán đúng. Nếu trẻ nào đó đoán không đúng, hãy nói với trẻ: “Ý kiến của cháu không nằm trong câu chuyện này, nhưng đó là một ý kiến hay. Cô khen cháu vì đã thử đoán điều này”. Thỉnh thoảng, hãy bảo trẻ đoán từ tiếp theo. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi
3. Vệ sinh, trả trẻ
____________________________________
Thứ 4 ngày 19 tháng 2  năm 2025
TRÒ CHUYỆN SÁNG
- Cô trò chuyện với trẻ về nhóm quả nhiều hạt

- Cho trẻ quan sát tranh về một số loại quả nhiều hạt( Quả dưa hấu, quả thanh long, quả ổi)

+ Đây là quả gì?

+ Con hãy nhận xét về đặc điểm của quả ổi nào?

-> Cô chốt lại    

- Cho trẻ quan sát quả dưa hấu, quả thanh long và trò chuyện. 

HỌAT ĐỘNG HỌC: THỂ DỤC KĨ NĂNG
Đề tài: Bật tách chân, khép chân qua 7 ô
I. Kiến thức, kỹ năng
1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên vận động “Bật tách khép chân qua 7 ô”
- Trẻ biết kết hợp sức của toàn thân và dồn sức vào hai chân để nhún bật  tách khép chân qua 7 ô một cách chính xác, khéo léo không chạm vào cạnh ô và tiếp đất bằng hai nửa bàn chân.(MT19)
- Trẻ nắm được luật chơi, cách chơi của tṛ chơi vận động .
2. Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng dồn hàng, tách hàng theo hiệu lệnh của cô.
- Trẻ bước đầu có  kỹ năng bật tách khép chân qua 7 ô một cách nhịp nhàng khéo léo, không chạm chân vào cạnh ô
- Rèn luyện sức mạnh của đôi chân, tố chất nhanh, mạnh khéo..
3.Thái độ:          
- Trẻ có tính kỷ luật, đoàn kết phối hợp với bạn để chơi tốt trò chơi.
- Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục đều đặn để có sức khỏe tốt .
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô:
- Pḥng tập phát triển vận động sạch sẽ, an toàn cho trẻ.
- Sắc xô, ô để cho trẻ bật.
- Trang phục gọn gàng dễ vận động.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Vòng thể dục.
- Trang phục gọn gàng, phù hợp.
III. Các hoạt động


	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. HĐ 1: Khởi động:
- Cho trẻ đi thành vòng tròn, kết hợp các kiểu đi
- Trẻ về 2 hàng, điểm số, dàn 4 hàng ngang rồi tập bài tập phát triển chung
2. HĐ2:Trọng động
a. BTPTC:
- Tay 4: Đánh chéo hai tay ra hai phía trước sau.

Đứng thẳng, hai tay thả xuôi.

+Đưa tay phải về phía trước, tay trái về phía sau.

+ Đưa tay trái về phía trước, tay phải về phía sau.

+ Đưa 2 tay lên cao ngang vai. 

+ Hạ hai tay xuống.

- Bụng 4: Cúi về phía trước, ngửa ra phía sau.

Đứng thẳng, tay trống hông.

+ Cúi người về phía trước.

+ Đứng thẳng.

+ Ngửa người về phía sau.

+ Đứng thẳng. 

- Chân 2: Bật đưa chân sng ngang
b. VĐCB: Bật tách khép chân qua 7 ô.
- Cô giới thiệu vận độngbật tách khép chân qua 7 ô.
- Để thực hiện bài tập thật chính xác các con chú ý xem cô làm mẫu nhé
- Lần 1: Làmkhông giải thích
- Lần 2: Làm chậm kết hợp phân tích.
+ Tư thế chuẩn bị: Đứng tự nhiên trước vạch chuẩn, mắt hướng vào các ô bật .
+ Thực hiện: Khi có hiệu lệnh “bật” hai tay chống hông, đầu gối hơi khụy dồn sức vào 2 chân bật chụm chân vào một ô, tách chân vào hai ô bật bằng hai nửa bàn chân khéo léo không chạm cạnh ô cứ như vậy khi bật đến ô cuối cùng th́ chú ư khi bật ra ngoài hai tay vẫn chống hông để giữ thăng bằng và tiếp đất bằng hai nửa bàn chân.
- Lần 3: Nhắc lại ý chính
- Gọi 1 trẻ lên làm mẫu(nếu trẻ tập tốt cô cho trẻ lần lượt lên tập, nếu chưa tốt cô nhắc lại thêm 1 lần rồi cho trẻ thực hiện)
- Tổ chức cho trẻ tập theo hình thức cá nhân, tổ, nhóm.
- Cô quan sát, sửa sai cho trẻ đồng thời cô động viên, khuyến khích để trẻ tập tốt hơntrong lần sau
c. TCVĐ: “chuyền cốc”

- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi. 
+ Cách chơi: Chia trẻ thành 02 đội, khi hiệu lệnh chơi “bắt đầu” bé đứng đầu hàng sẽ nhanh chóng lấy cốc cho vào ống hút chuyền cho bạn, bạn tiếp theo cứ như vậy cho đến bạn cuối cùng mang cốc lên đầu hàng cho cô với thời gian 1 bản nhạc 
+ Luật chơi: Đội nào song trước đội đó sẽ chiến thắng.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô bao quát, xử lý các tình huống khi chơi. 

- Kiểm tra kết quả chơi, nhận xét khen ngợi, động viên kịp thời. 

- Các bé ơi để có cơ thể khỏe mạnh chúng ta phải lamg gì?
3. HĐ3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ làm đi lại nhẹ nhàng 1-2 ṿòng
	- Trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu đi

- Trẻ xếp thành ba hàng dọc

- Trẻ tập các động tác theo cô.

- Tập 2 lầnx 8n

Tập 2l x 8n

Tập 3l x 8n

- Trẻ chú ý.

- Trẻ quan sát và lắng nghe

- 1 trẻ thực hiện.

- Cả lớp thực hiện lần 1

- Cả lớp thực hiện lần 1

- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi vui vẻ

- Trẻ đi nhẹ nhàng


HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Trải nghiệm làm nước cam, trà tắc, hoa quả rầm

Trò chơi: Vận chuyển quả
Chơi tự do: Phấn, sỏi, hột hạt, đất nặn... vòng...
I. Mục đích - Yêu cầu:

1. Kiến thức: 
- Trẻ biết trải nghiệm làm hoa quả rầm và nước cam 

- Biết sử dụng dụng cụ, nguyên liệu làm nước cam, hoa quả rầm.

- Trẻ biết chơi trò chơi, chơi với phấn, hột, hạt...

2. Kỹ năng 
- Rèn cho trẻ kỹ năng sử dụng dao, thìa, kĩ năng khéo néo của đôi bàn tay thái, cắt, phát triển tư duy, ngôn ngữ cho trẻ . 
           - Rèn khả năng trải nghiệm làm nước cam, pha trà tắc, hoa quả rầm
3. Giáo dục 
- Tích cực tham gia vào hoạt dộng trải nghiệm.

- Trẻ yêu thích hoạt động, cẩn thận khi dùng đồ dùng nhà bếp, chơi đoàn kết, hợp tác, vui vẻ với bạn.

II. Chuẩn bị:

- Sân rộng sạch
- Tạp dề, mũ, gang tay

- Nguyên liệu làm hoa quả rầm, nước cam: sữa tươi, quả táo, lựu, thanh long, cam, đường, nước trà, nước 
 - Dụng cụ vắt nước cam, dao, thớt, kéo,...

III. Các hoạt động

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	Hoạt động 1: Trải nghiệm làm nước cam, hoa quả rầm
- Trò chuyện với trẻ về một số loại nước mà trẻ đã được bố mẹ mua hoặc làm cho uống
- Vậy thì hôm nay cô sẽ cho các con trải ngiệm làm nước cam, pha trà tắc, hoa quả rầm nhé!

- Ai giỏi kể cho cô giáo và các bạn nghe nguyên liệu làm trà tắc, nước cam. Cách làm 
- Nguyên liệu và cách làm hoa quả rầm? Cách làm hoa quả rằm
- Vậy trước khi trải nghiệm chúng mình phải đeo tạp dề, đội mũ, đeo gang tay nhá!

- Khi sử dụng dao, thớt, kéo chúng mình phải sử dụng như thế nào? (cẩn thận kẻo làm chúng mình bị thương) 

=> Và hôm nay cô giáo đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng chotrà tắc, nước ép và hoa quả rầm rùi. xin mời các con hãy về nhóm của mình để trải nghiệm nào! ( Mở nhạc bài vào bếp)

- Nhóm 1: Trải nghiệm pha trà tắc
- Nhóm 2: Trải nghiệm làm nước cam

- Nhóm 3: Trải nghiệm làm hoa quả rằm
- Trải nghiệm song cho trẻ bầy bàn tiệc

- Trẻ giới thiệu nước uống, đặt tên cho món ăn

- Cô nhận xét chung

2. Hoạt động 2: TCVĐ: Vận chuyển quả
-  Cô giới thiệu cách chơi: Cô chia trẻ làm hai đội chơi. Khi có hiệu lệnh chơi thì bạn đầu hàng sẽ lấy một loại quả vận chuyển thật nhanh qua đường dích zắc để lên rổ của đội mình và chạy về cuối hàng đứng. Trong thời gian 1 bản nhạc nếu đội nào lấy được nhiều nông sản thì chiến thắng.  

- Luật chơi: bạn nào mà vận chuyển không đúng đường thì sản phẩm đó sẽ không được tính

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần . Cô nhận xét và động viên trẻ chơi .

- Nhận xét sau khi chơi
HĐ3: Chơi tự do: chơi với phấn, hột hạt, sỏi, đất nặn, vòng....

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với các đồ chơi (cô bao quát gợi ý trẻ chơi)

- Cô nhận xét trẻ chơi 
	 

- Trẻ trò chuyện cùng cô

- Trẻ trả lời

- 2-3 trẻ kể
- 2-3 trẻ kể

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ về 3 nhóm 

- Trẻ thực hiện

- 2-3 trẻ giới thiệu, nhận xét

- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ lắng nghe
  

- Trẻ chơi
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe


HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Kiến thức mới: Tạo hình

Đề tài: Xé dán cây ăn quả ( M)

* Mục tiêu: Trẻ biết sử dụng 4 đầu ngón tay xé dải, xé vòng cung, xé vụn …. Biết sắp sếp giấy và dán để tạo thành cây ăn quả. 

* Nội dung

- Cho trẻ hát bài “Em yêu cây xanh”
- Cây cho chúng ta những gì?
- Các con ạ! Cái cây có rất nhiều lá màu xanh, nó làm mát không khí và cung cấp cho chúng ta rất nhiều các loại quả để cho chúng ta ăn. Hôm nay cô sẽ dạy các con dán cây ăn quả nhé.

* Quan sát tranh mẫu.
- Chúng mình quan sát cô có bức tranh gì đây.

- Cây ăn quả được cô xé dán như thế nào?
+ Cô sử dụng màu gì? Sử dụng mấy đầu ngón tay để xé, Cô sử dụng kĩ năng gì để xé, Cô xé tán cây, thân cây, quả như thế nào?
+ Xé song cô làm gì?
* Cô làm mẫu

- Bây giờ chúng mình quan sát cô dán mẫu nhá: Cô dùng  giấy màu lâu, dùng 4 đầu ngón tay để xé dải dài làm thân cây, dùng giấy màu xanh lá cây xé vòng cung làm tán cây, dùng giấy màu vàng xé dạng hình trò nhỏ làm quả,. Xé song cô phết hồ vào mặt sau và dán sao cho không bị nhăn giấy, bố cục cân đối hài hòa.  
- Các con có muốn xé dán cây ăn quả đẹp giống cô không?

* Trẻ thực hiện

- Cô hỏi lại trẻ cách xé dán

- Trẻ thực hiện

- Cô bao quát động viên trẻ

* Trưng bầy sản phẩm

-  Trẻ nhận xét

- Cô nhận xét chung

2. Ôn chữ, số đã học


3. Vệ sinh, trả trẻ.

________________________________________

Thứ 5 ngày 20 tháng 2  năm 2025
TRÒ CHUYỆN SÁNG
- Cô trò chuyện với trẻ về một số loại quả và ích lợi của quả 

+Chúng mình thường được ăn những loại quả gì?

+ Các loại quả đó ăn vào có vị gì?

+ Khi ăn quả cơ thể sẽ được cung cấp chất gì?

- Cô trò chuyện với trẻ về ích lợi của quả 

-> Cô khái quát và giáo dục 
HOẠT ĐỘNG HỌC : VĂN HỌC

Đề tài: Kể truyện sáng tạo “Cây lạ trong vườn”
I. Mục đích – Yêu cầu

1. Kiến thức: Trẻ biết sắp xếp các bức tranh về kể 1 câu chuyện sáng tạo theo nội dung bức tranh đó. Biết đặt tên cho câu chuyện, trả lời được câu hỏi. (CS75)
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng kể truyện theo tranh, kĩ năng hoạt động nhóm, phát triển tư duy, ngôn ngữ cho trẻ.
3. Giáo dục: Trẻ ngoan ngoăn, nghe lời bố mẹ, yêu thích các loại quả .
II. Chuẩn bị 

- Mốt số bức tranh ( Dựa theo nội dung truyện ‘Sự tích cây vú sữa’). 

III. Các hoạt động

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ 

	HĐ1: Giơí thiệu bài 

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề

- Cô khái quát vào bài

HĐ 2 : Phát triển bài

- Cô cho trẻ quan sát tranh và trò chuyện

- Chia trẻ thành 3 nhóm, lấy tranh về nhóm thảo luận về nội dung và sắp xếp bức tranh để kể được 1 câu chuyện theo nội dung bức tranh và đặt tên cho câu chuyện. 

- Trẻ lấy tranh xếp tập kể chuyện( Cô đến từng nhóm sắp xếp tranh cùng trẻ và gợi ý cho trẻ kể chuyện đặt tên chuyện).

- Cô gọi đại diện nhóm  lên sắp xếp tranh và kể truyện.

- Đội con đặt tên câu chuyện là gì ?

- Cô gọi 2 trẻ của tổ  lên kể chuyện theo tranh và đặt tên chuyện.

- Cô lần lượt cho các tổ khác lên kể truyện. 

- Trẻ lên kể và nói tên truyện.
- Cô nhận xét chung

* Cô kể chuyện cho trẻ nghe:  Cô kể  diễn cảm 

- Cho trẻ đặt tên chuyện cô vừa kể

- Cô sẽ đặt tên cho câu chuyện là “ Cây lạ trong vườn” các con có đồng ý không?

* Đàm thoại theo nội dung câu chuyện:

- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện có tên là gì? 

- Trong chuyện có những nhân vật nào? 

+ Vì sao cậu bé bỏ nhà đi?

+ Khi nào cậu bé tìm đường về nhà

+ Khi về nhà thì điều gì sảy ra?

+ Đặc điểm của cây lạ đó như thế nào?

+ Qủa của nó ăn có vị gì?

+ Người ta đặt tên cho cái cây đó là gì?

-> Cô khái quát lại và giáo dục trẻ .  

HĐ3: Kết thúc
- Cô củng cố lại bài học 

- Cho trẻ chơi trò chơi ‘ ăn quả’ 

- Cô nhận xét chung, cho trẻ ra chơi.
	- Trẻ trò chuyện

- Trẻ quan sát tranh

- 3 nhóm trẻ thảo luận

- Đại diện nhóm lên kể truyện 

- Trẻ đặt tên truyện

- Trẻ kể

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

Ý kiến của trẻ

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi 

- Trẻ ra chơi


HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HĐCCĐ: Quan sát quả táo, quả lê, quả mận

TCVĐ: Thi Ai nhanh
Chơi tự do: Chơi với phấn
1. Mục đích yêu cầu.

a. Kiến thức: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, ích lợi của quả táo, quả lê, quả mận. Biết chơi trò chơi. 
b. Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
c. Giáo dục: Trẻ yêu quý các loại quả, thích ăn quả. 
2. Chuẩn bị

- Địa điểm quan sát, sân chơi bằng phẳng.

-Vật thật (Tranh): Qủa táo, quả lê, quả mận.

3.  Các hoạt động

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	HĐ1: HĐCĐ: Quan sát quả táo, quả lê, quả mận.

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề 

- Cho trẻ quát sát hộp quà

+ Trong hộp quà có gì?

+ Qủa táo có đặc điểm gì?

+ Qủa táo có màu gì?

+ Đây là gì của quả táo?

+ Qủa táo có dạng gì?

+ Để ăn được quả táo chúng mình phải làm gì?

+ Chúng mình được ăn quả táo chưa, ăn táo có vị gì?

+ Khi bổ quả táo ra chúng mình thấy có gì?(Cô bổ cho trẻ quan sát)

+ Ăn táo có ích lợi gì?

=> Cô chốt lại.

- Tương tự cô cho trẻ quan sát quả lê, quả mận và đàm thoại 

- Cô khái quát và giáo dục trẻ.

HĐ2: TCVĐ: “Thi ai nhanh”

- Cách chơi: Cô đặt 3-5 cái vòng quanh vị trí chơi, mỗi vòng có kí hiệu một loại quả và mỗi trẻ cũng có lôtô về quả, khi có hiệu lệnh thì trẻ phải chạy nhanh về vòng có quả tương ứng. 

- Luật chơi: Trẻ nào về chậm, về sai chỗ thì phải nhảy lò cò.

- Tiến hành cho trẻ chơi.

- Cô bao quát cho trẻ chơi.

HĐ3: Chơi tự do: Chơi với phấn

- Cô gợi ý  chủ đề và phát phấn cho trẻ chơi theo ý thích của trẻ

- Cô quan sát, động viên khuyến khích trẻ vào chủ đề

- Cô nhận xét kết thúc.
	- Trẻ trò chuyện

- Trẻ quan sát

- Trẻ kể

- Qủa táo tròn, có màu đỏ, có cuống....

- Màu đỏ

- Cuống

- Dạng tròn

- Rửa sạch, gọt vỏ

- Vị ngọt

- Có hạt

- Cung cấp vitamin

- Trẻ quan sát và đàm thoại

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

- Trẻ chơi tự do.


HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Trò chơi : Ngọt – Chua

* Mục đích 

- Trẻ tập phân loại các quả theo vị ngọt, chua.

* Chuẩn bị 

- Lô tô các loại quả ngot : Mít, đu đủ, nhãn, hồng, na …..

- Lô tô quả chua : Khế, sấu, chanh, quất…

* Tiến hành

- Chia trẻ thành nhóm ngồi quanh bàn, trên ban cô để lẫn các loại quả, Cô ra hiệu nói : Qủa ngọt( chua)  Trẻ sẽ nhanh tay chọn ra các loại quả ngọt( chua) đó, ai chọn sai sẽ phải nhảy lò cò. ( Cô có thể thay đổi 1 hạt/ nhiều hạt. …)

- Cô tiến hành cho trẻ chơi và nhận xét kết quả.

- Cho trẻ thu don đồ dùng ra chơi. 

2. Trò chơi: “Làm đổ nhữnn chiếc chai” Thẻ EM49

* Mục đích: Phát triển vận động, củng cố số đếm cho trẻ 
* Chuẩn bị : 9 chai boing có gắn số, 1 bóng
- Cách chơi: Cô xếp 9 boing theo hàng ngang ở phía trước mặt trẻ mời 1 trẻ đứng vào vị trí cầm bóng lăn 3 lần làm đổ những chai bôing nếu không đổ hết sẽ phải nhảy lò cò 1 vòng 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

3. Nhận xét, nêu gương, vệ sinh trả trẻ

____________________________________
Thứ 6 ngày 21 tháng 2 năm 2025
TRÒ CHUYỆN SÁNG

- Cô trò chuyện với trẻ về cách ăn quả 

- Cho trẻ kể tên các loại quả mà mình thích ăn

- Trẻ kể cách ăn các loại quả trẻ thích

- Cô nói cách ăn một số loại quả

- Giáo dục trẻ không ăn quả thối, hỏng, trước khi ăn phải rửa sạch và gọt vỏ

HOẠT ĐỘNG HỌC: ÂM NHẠC
Biểu diễn bài “ Em yêu cây xanh”
Nghe hát: Bài “Mưa rơi”

Trò chơi âm nhạc: Hát theo hình vẽ
Bùi Thị Như Quỳnh dạy định mức)
I. Mục đích yêu cầu:

1. Kiến thức: Trẻ tự tin thể hiện cảm xúc và vận động một số bài hát trong chủ đề thực vật bài: Em yêu cây xanh, Mùa xuân đến rồi, Màu hoa, Bầu và bí, biết hưởng ứng cùng cô bài “Mưa rơi”,biết chơi trò chơi.

2. Kỹ năng: Rèn khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định, hát to, rõ ràng, đúng giai điệu, kỹ năng vận động theo nhạc. Biểu diễn mạnh dạn, tự tin.  

  3. Thái độ                                                                                                                                     


  - Trẻ yêu thích môn âm nhạc, học tập có nề nếp. 


  II. Chuẩn bị: Dụng cụ âm nhạc, mũ chóp.phách tre, trống cơm, song loan                                                                                         


  III. Các hoạt động

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài.                                                                           

 - Chào mừng tất cả các bé đến với chương trình giao lưu văn nghệ ngày hôm nay, người dẫn chương trình là cô Nguyễn Thiều

- Thành phần không thể thiếu được trong ngày hôm nay là các bé đến từ lớp MG Lớn Trung Tâm

2.  Hoạt động 2: Phát triển bài.

* Biểu diễn văn nghệ.
 - Mở đầu tiết mục văn nghệ là bài “Em yêu cây xanh” do các bé lớp MG lớn thể hiện ( Vỗ theo nhịp)
+ Mời nhóm bạn gái thể hiện vỗ theo nhịp bài “emyêu cây xanh” kết hợp sử dụng dụng cụ  sắc xô
+ Mời nhóm bạn trai thể hiện kết hợp sử dụng dụng cụ song loan, trống cơm, phách tre
+ Mời 3 tổ thể hiện

+ Mời cá nhân trẻ thể hiện
- Bài hát: Mùa xuân đến rồi
+ Lớp thể hiện múa
+ Mời 3 tổ thể hiện

+ Mời cá nhân trẻ thể hiện

- Bài hát: Màu hoa
+ Lớp thể hiện vỗ tay theo phách
+ Mời tổ thể hiện, 

+ Mời nhóm, cá nhân thể hiện
- Bài hát: Bầu và bí

+ Lớp thể hiện vỗ tay tiết tấu chậm
+ Mời tổ thể hiện, 
- Cô theo dõi nhận xét, động viên trẻ, tuyên dương trẻ.

* Nghe hát bài “Mưa rơi”  

- Đến với chương tŕnh cô giáo cũng xin thể hiện cùng các bé trong lớp ḿnh một bài hát đó là bài  hát “Mưa rơi” dân ca Xá
- Cô cho trẻ nghe lần1: Các con vừa được nghe bài hát gì? Dân ca gì? 

+ Cô hát 2 lần và giảng nội dung bài hát: Bài hát khắc họa cảnh rừng cây xanh tươi, muôn hoa đua nở rạng rỡ sau những cơn mưa.  
Giai điệu vui tươi, nhẹ nhàng phác họa cảnh cây cối đâm chồi, chim chóc líu lo, và niềm vui của con người trước thiên nhiên hòa quyện. 
 + Lần 3: Trẻ hưởng ứng cùng cô
* Trò chơi: “Hát theo hình vẽ”.
 - Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi: Cô có các ô cửa trên màn hình cô sẽ mời 1 bạn lên mở ô cừa và thể hiện bài hát có nội dung giống với hình vẽ. Nếu hát sai sẽ nhảy lò cò 1 vòng.

 - Tổ chức cho trẻ chơi hứng thú.

 - Nhận xét, động viên trẻ chơi.

3. Hoạt động 3: Kết thúc.

 - Cho trẻ đọc bài thơ “Chúng em chơi giao thông”
	- Xin chào

 - Trẻ vẫy tay

- Lớp thể hiện vỗ tay theo tiết tấu chậm

- Nhóm bạn gái

- Nhóm bạn trai

- Tổ thể hiện

- 2-3 trẻ 

- Lớp thể hiện

- Tổ thể hiện

- 2-3 trẻ

- Lớp thể hiện

- Tổ thể hiện

- Nhóm thể hiện

- Lớp thể hiện

- Tổ thể hiện

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

 - Trẻ hưởng ứng hát cùng cô.

 - Chú ý lắng nghe.

 - Trẻ chơi hứng thú.

  - Nhận xét cùng cô.

  - Trẻ đọc bài thơ 


HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
HĐCĐ: Giải đố về các loại quả
TCVĐ: Hái quả

Chơi theo ý thích
(Bùi Thị Như Quỳnh dạy định mức)
I. Mục đích - Yêu cầu
1. Kiến thức

- Trẻ nghe và giải được các câu đố về 1 sốloại quả, biết chơi trò chơi

- Trẻ nắm được cách chơi, luật chơi, chơi được các trò chơi

2. Kĩ năng 

- Rèn kỹ năng suy đoán, phát triển ngôn ngữ và vận động cho trẻ.

3. Giáo dục

- Giáo dục trẻ chăm sóc bảo vệ cây

II. Chuẩn bị

- Trang phục cô - trẻ gọn gàng 

- Cô thuộc câu đố, tranh

III. Tổ chức hoạt động

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1.  Câu đố về một số loại quả 

- Cô đọc 1 số câu đố cho trẻ đoán và cho trẻ nhận xét gọi tên, đặc điểm, ích lợi của quả         “Quả gì ở tận trên cao

Không phải giếng đào mà có nước trong”

                              Là quả gì ?

“Trông như quả bóng màu xanh

Đung đưa trên cành chờ tết trung thu”

                         Là quả gì ?...

“ Quả gì ruột đỏ

lay láy hạt đen

Mời bạn nếm xem

Ngọt ơi là ngọt”

Là quả gì ?...

“ Quả gì vỏ đỏ
Ruột chấm vừng đen

Ăn vào mà xem

Vừa mát vừa bổ”
                         Là con gì?

- Cô khái quát, giải thích cho trẻ nghe ( Cô đọc thêm một số câu đố quả chuối, quả đu đủ
* GDT: Giáo dục trẻ chăm sóc bảo vệ cây 
2. Hoạt đông 2. TCVĐ: Đội nào nhanh hơn

- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn trẻ chơi: Cô chia lớp làm 2 đội đội 1 đội hái quả dừa quả bưởi, 1 đội hát quả đưa hấu  quả thanh long: khi có hiệu lệnh bạn đầu hàng sẽ nhảy theo hướng bàn chân lên chọn và hái quả theo yêu cầu và gắn bổ vào rổ của đội mình về cuối hàng đứng bạn tiếp theo cứ như vậy đến khi thời gian kết thúc đội nào hái được nhiều quả theo yêu cầu của cô đội đó chiến thắng. 

- Luật chơi: Mỗi lần chỉ được hái 1 quả 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 
- Cô nhận xét trẻ chơi.
3. Hoạt động 3. Chơi tự do

- Cô cho trẻ chơi tự do trên sân trường. Cô bao quát khích lệ trẻ chơi an toàn

- Kết thúc: Cô nhận xét cho trẻ nhẹ nhàng vào lớp. 
	- Trẻ  nghe  giải câu đố  

- Trẻ giải câu đố 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ giải câu đố 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ giải câu đố 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi 2  lần

- Trẻ chơi tự do trên sân

- Trẻ vào lớp


HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Dạy trẻ đọc diễn cảm bài thơ «  Ăn quả » 
* Mục tiêu: Trẻ hiểu nội dung bài thơ, thuộc lời và đọc thơ một cách diễn cảm. Thể hiện tình cảm của mình qua bài thơ


* Nội dung
- Có một bài thơ nói về việc ăn các loại quả để có một cơ thể khỏe mạnh hồng hào các con có biết là bài gì không?

- Của tác giả nào ?

- Cô đọc lần 1 diễn cảm .

- Đọc lần 2 kết hợp tranh .

- Nôi dung bài thơ nói về điều gì?

- Giảng nội dung: Bài thơ nói về em bé ăn các loại quả để có cơ thể khỏe mạnh hồng hào. 

- Đàm thoại :

- Các con vừa đọc bài thơ gì của tác giả nào?

- Bài thơ nói về quả gì?

- Bé ăn nhiều quả thì người sẽ như thế nào? 

- Bé ăn những loại quả gì? 

- Những loại quả đó cá tác dụng gì?

- Bé ăn nhiều quả có ích lợi gì?

+ Cô khái quát lại ý kiến của trẻ.

* Giáo dục trẻ ăn nhiều loại quả để có cơ thể khỏe mạnh 

* Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm
- Để bài thơ hay hơn chúng mình phải đọc thế nào?

- Đọc diễn cảm là đọc như thế nào?

- Đọc diễn cảm là chúng mình phải đọc ngắt nghỉ đúng chỗ và thể hiện tình cảm của mình vào bài thơ. Bên cạnh đó còn cần kết hợp những cử chỉ điệu bộ như động tác tay, ánh mắt.

- Để đọc bài thơ hay hơn chúng mình đọc ngắt nhịp 2/2. 4 câu thơ cuôi đọc với giọng thiết tha nhẹ nhàng như lời khuyên nhủ với các bạn.

- Cả lớp đọc 

- Tổ đọc 
- Nhóm bạn trai, bạn gái đọc .

- Cá nhân trẻ đọc 

- 2 trẻ đọc đối đáp( Cô chú ý sửa sai )

2. Chơi tự do các góc

3. Vệ sinh - nêu gương - cắm cờ - trả trẻ

               Tổ chuyên môn                                                     Người soạn
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            Bùi Thị Như Quỳnh                                             Nguyễn Thị Thiều

